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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

     Bản án số: 54/2018/HS-PT 

     Ngày 20-3-2018 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Huỳnh Đức Kỳ  

Các Thẩm phán:                         Ông Phạm Tồn                                     

                                                    Ông Bùi Trọng Danh 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Đà Nẵng.  
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 20/3/2018 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 209/2017/HSPT ngày 24/10/2017 

đối với các bị cáo Phạm Thị Ngọc L và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo 

Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P và Nguyễn Văn L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

28/2017/HSST ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

Các bị cáo có kháng cáo: 
 

1. PHẠM THỊ NGỌC L, tên gọi khác là A, sinh năm 1968 tại Quảng Nam; Nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ xx, phường H, quận S, TP Đà Nẵng; nghề 

nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông Phạm 

Ngọc C và bà Văn Thị H, có chồng là Phan Viết T (đã ly hôn), có 02 con (con lớn sinh 

năm 1987, con nhỏ sinh năm 1988); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có 

mặt tại phiên tòa. 

 

2. PHẠM THỊ P, sinh năm 1974 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và 

chỗ ở: Tổ xx, phường H, quận S, TP. Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình 

độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phạm N (s)và bà Trần Thị D 
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(c), có chồng là Nguyễn N và có 02 con (con lớn sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2003); 

tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

 

3. NGUYỄN VĂN L, sinh năm 1979 tại Đà Nẵng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và 

chỗ ở hiện nay:  Tổ 8x cũ, tổ 4x mới, phường H, quận S, TP. Đà Nẵng; chỗ ở khi bị bắt: thị 

trấn P, huyện Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học 

vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn Đ (s)và bà Nguyễn Thị B 

(c), có vợ là Võ Thị V và 03 con (con lớn nhất sinh năm 1998, con nhỏ nhất sinh năm 

2014); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 10/5/2017 đến ngày 

22/12/2017 (đã tạm giam được 07 tháng 12 ngày) được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm 

giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên tòa. 
 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 06 bị cáo khác nhưng không có kháng cáo, kháng nghị 
 

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Ngọc L: Luật sư Trần Tuấn Lợi - Công ty 

Luật TNHH HTV Hoa Tiêu thuộc đoàn luật sư TP Đà Nẵng bào chữa theo yêu cầu của bị 

cáo, có mặt. 
 

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị P: Luật sư Quách Trọng Nam và Luật sư 

Trương Văn Thành Công ty Luật TNHH Hợp Long Luật - thuộc đoàn luật sư TP Đà 

Nẵng bào chữa theo yêu cầu của bị cáo, có mặt.   
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
 

 

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2011, một số người dân ở 

phường, quận S, mặc dù khi mua bán, chuyển nhượng đất sau thời điểm năm 2004, 

nhưng để được hưởng lợi từ chích sách giải tỏa đền bù của Nhà nước hoặc để được 

đăng ký hộ khẩu nên họ đã liên hệ hoặc thông qua các đối tượng khác nhờ Phạm Thị 

P, Phạm Thị Ngọc L làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ký lùi 

trước năm 2004, cụ thể như sau: 
 

1. Năm 2010, vợ chồng  bà Lê Thị Hòa B (SN: 19xx) và ông Lê Văn T mua lô 

đất diện tích 110m
2
 tại Tổ 0x (nay là Tổ 0x), phường H của ông Nguyễn Văn L với 

giá 440.000.000đ. Đây là đất bà Lê Thị T và các con trước đây chuyển nhượng cho 

ông L. Đến khoảng tháng 12/2011, bà B nhờ Phạm Thị P làm “Giấy chuyển nhượng 

đất ở và nhà ở” sau đó đưa bà T và các con ký vào rồi đưa lại nhờ P làm thủ tục để cơ 

quan có thẩm quyền ký xác nhận vào thời điểm năm 2003 với giá 13.000.000đ. P đưa 

hồ sơ và tiền nhờ Phạm Thị Ngọc L, L đưa cho một đối tượng tên Q làm rồi đưa lại 

cho L. Theo lời khai của L sau khi làm xong Q có cho lại L 1.000.000đ, L đem hồ sơ 

và tiền về đưa hồ sơ cho P, P đưa hồ sơ cùng 500.000đ đưa lại cho bà B, còn mình 

hưởng lợi 500.000đ. 
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2. Năm 2009, ông Lê D mua lô đất diện tích 204m
2
 tại Tổ 3x (nay là Tổ 9x), 

phường H của Nguyễn Vĩnh L với giá 160.000.000đ, đến năm 2010, ông D chuyển 

lại một phần diện tích 107,5m
2
 cho em mình là ông Lê Văn B  (nhưng Giấy chuyển 

nhượng là của Nguyễn Vĩnh L với diện tích 204m
2
 ký năm 2009) với giá 

80.000.000đ. Đầu năm 2011, ông B nhờ P làm “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và 

nhà ở” được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận vào năm 2003 với giá 7.000.000đ. 

P nhận thông tin và tiền rồi đưa cho L. L liên lạc đặt vấn đề để Q làm, làm xong Q 

giao đơn trên lại cho L và cho L 200.000đ,  L  giao hồ sơ cùng 200.000đ cho P, P đưa 

hồ sơ cho ông B cất giữ đến năm 2016 ông B liên hệ UBND phường H để làm thủ tục 

cấp giấy CNQSDĐ thì bị tạm giữ vì lý do hồ sơ đất giả.   
 

 

3. Năm 2010, ông Huỳnh Văn T (cùng vợ  là Lê Thị U) thông qua Nguyễn Văn 

L mua của ông V lô đất diện tích (38m x 23m) tại Tổ 2X (nay là Tổ 8X), phường H 

và nhờ Nguyễn Chí P1 làm “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” và “Đơn xin 

xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) được cơ quan có thẩm quyền ký xác 

nhận vào năm 2003, mỗi loại hồ sơ giá 70.000.000đ, P1 nhờ lại Ngô Ngọc T1, T1 

nhờ P với giá 60.000.000đ. Cũng như trên, P giao cho L, L giao cho Q thực hiện. 

Làm xong, Q giao hồ sơ và cho L 500.000đ. L giao hồ sơ cùng 500.000đ cho P, P đưa 

hồ sơ cho T1, T1 đưa cho P1 để giao lại cho ông T. Xong việc, T cho P1 1.000.000đ, 

còn lại 9.000.000đ tiêu xài cá nhân. Riêng L không thu lợi trong hồ sơ này nhưng 

được ông T cho mượn thêm 80.000.000đ. 
 
 

 

4. Năm 2011, bà Hoàng Thị Trương H mua của bà L lô đất diện tích 72m
2
 tại 

Tổ 1X (nay là Tổ 3X), phường H với giá 150.000.000đ (nhưng trong giấy tờ là ông 

Mai Đăng T). Bà H nhờ Trần Thị Kim D làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền 

ký xác nhận vào thời điểm năm 2003 với giá 20.000.000đ, D nhờ Huỳnh Bá T với giá 

19.000.000đ (D giữ lại 1.000.000đ), T đưa cho P, P đưa hồ sơ và 12.000.000đ để L 

giao cho Q làm. Làm xong, Q đưa lại cho L, L giao P, P đưa hồ sơ lại T và cho T 

1.000.000đ, T đưa hồ sơ cho D, D đưa hồ sơ cho bà H cất giữ cho đến năm 2012, bà 

H mang hồ sơ đất liên hệ UNND phường H làm thủ tục sửa chữa nhà để ở thì bị tạm 

giữ hồ sơ đất với lý do là hồ sơ giả. Trong vụ này, P hưởng lợi 6.000.000đ. 
 
 

 

5. Năm 2011, ông Nguyễn Văn Đ mua lô đất diện tích 120m
2
 tại Tổ 2X (nay là 

Tổ 8X), P.H của bà Lương Thị H giá 260.000.000đ, bà H lo thủ tục làm giấy trên. Bà 

H nhờ Lê Thị H2 làm thủ tục “xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” của cơ quan có 

thẩm quyền tại thời điểm năm 2003 với giá 20.000.000đ. Bà H2 nhờ P làm với giá 

10.000.000đ, P đưa thông tin cùng 9.000.000đ cho L, L giao cho Q thực hiện. Làm 

xong, là chỗ thân quen nên P đưa hồ sơ và cho lại bà H2 1.000.000đ. Nhận hồ sơ từ 

P, H2 giao lại cho bà H để giao cho ông Đ cất giữ. Cho đến tháng 6/2012, ông Đ liên 

hệ UBND phường H để làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ thì bị tạm giữ vì lý do hồ sơ 

đất giả. Sau khi sự việc bị phát hiện, bà H đòi lại tiền, P nói lại với L nên L có đưa P 

5.000.000đ cùng H2 góp 5.000.0000đ để trả lại cho bà Lương Thị H 10.000.000đ. 
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6. Năm 2011, bà Hồ Thị S nhờ Trần Thái D2 mua lô đất  diện tích 100m
2
 tại tổ 

7 (nay là Tổ 1X), phường H với giá 340.000.000đ và nhờ làm thủ tục ký xác nhận 

vào năm 2003 với giá 15.000.000đ. D2 nhờ bà D thực hiện với giá 12.000.000đ, D 

nhờ T đưa cho P với giá 10.000.000đ để lo thủ tục ký xác nhận. Cũng như các trường 

hợp trên P thông qua L rồi đến Q thực hiện. Làm xong Q đưa hồ sơ lại cho L và cho 

L 500.000đ, L về đưa cho P hồ sơ cùng 500.000đ, P mua lại 01 card điện thoại mệnh 

giá 200.000đ cho L. Sau khi nhận hồ sơ từ P, đưa lại cho bà S cất giữ, D và T mỗi 

người  chia nhau 750.000đ, còn 500.000đ thì cho lại D2. Đến cuối năm 2013, bà S 

liên hệ UBND phường H để làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ thì bị tạm giữ giấy tờ lý 

do là giả. 
 

 

7. Khoảng năm 2006 hoặc 2007, bà Huỳnh Thị H mua lô đất diện tích 102m
2
 

tại Tổ 0X(nay là Tổ X), phường H của ông Hồ Văn N. Đến năm 2010, bà H nhờ P 

làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận vào “Đơn xin xác nhận đất và nhà 

ở” vào thời điểm năm 2003 với giá 25.000.000đ. Cũng với phương thức trên, P đưa 

đơn và 24.000.000đ cho L, L giao cho Q thực hiện. Làm xong hồ sơ Q giao lại cho L 

, L giao cho P để đưa lại cho bà H. 
 

Sau khi có giấy tờ giả nhận từ P, bà H bán cho ông Phạm Ngọc P với giá 

420.000.000đ vào năm 2012. Ông P lại tiếp tục bán cho ông Nguyễn Quốc Đ (đứng 

tên Hợp đồng ủy quyền là Nguyễn Bình T-con trai ông Đ). Đến năm 2013, ông Đ 

không có nhu cầu sử dụng nên bán lại cho Nguyễn Hồng T và bà Nguyễn Thị V, ông 

T nhờ ông Nguyễn Văn M nộp hồ sơ tại UBND phường H để làm thủ tục cấp giấy 

CNQSDĐ thì bị phát hiện giấy tờ giả nên bị tạm giữ chờ xử lý.   
 

 

8. Khoảng năm 2010, Nguyễn Văn L bán cho ông Lê Đình H lô đất diện tích 

(4,5m x 25m) tại Tổ 4X (nay là Tổ 1XX), P.H (đất L mua của người khác) với giá  

220.000.000đ, L lo thủ tục giấy tờ. Để có giấy tờ lô đất trên để giao cho ông H, L 

thỏa thuận với P làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền ký lùi tại thời điểm năm 2003 

với giá 25.000.000đ và ứng trước cho P 10.000.000đ. P đưa cho L, L đưa cho Q làm. 

Sau khi làm xong P giao “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) cho L 

để đưa cho ông H nhưng L không còn tiền nên nợ P hẹn khi nào nhận được tiền của 

ông H sẽ đưa cho P, nhưng khi giao “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ 

khẩu) cho H, L nhận tiền rồi sau đó dẫn vợ, con đi làm ăn xa ở Bà Rịa-Vũng Tàu cho 

đến ngày bị bắt, mà không đưa tiền cho P như đã thỏa thuận. Như vậy giá trị giao 

dịch thực tế trong trường hợp này là 10.000.000đ. 
 

9 (trường hợp riêng mình L). Năm 2011, bà Nguyễn Thị H  có mua lô đất tại Tổ 

2X (nay là Tổ 6X, P.H) với giá 215.000.000đ (gần nhà Phạm Thị Ngọc L). Đến năm 

2012, bà H nhờ Phạm Thị Ngọc L làm thủ tục để UBND phường H ký xác nhận “Đơn xác 

nhận nguồn gốc đất, nhà ở” vào thời điểm ngày 16/6/2003 với giá 18.000.000đ. Theo lời 

khai của L thì L cung cấp thông tin thửa đất và đưa 18.000.000đ cho Q thực hiện rồi giao 

lại cho bà H. Đến ngày 01/6/2017, bà H đưa “Đơn xác nhận nguồn gốc đất, nhà ở” trên 

cho ông Nguyễn Đức A (chồng bà H) đến UBND phường H nộp hồ sơ xin cấp Giấy 

chứng nhận QSD Đất thì bị UBND phường H phát hiện chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT 
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Công an quận S xử lý theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, Phạm Thị Ngọc L thỏa 

thuận trả lại cho bà Nguyễn Thị H 8.000.000đ. 
 

Theo các Kết luật giám định số 337 ngày 22/7/2016; Số 06 ngày 22/11/2016; 

số 37 ngày 08/12/2016; số 1103 ngày 12/9/2012; số 285 ngày 03/01/2014; số 37 ngày 

08/12/2016 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Đà Nẵng kết luận: 
 

- Chữ ký mang tên Ngô Thanh X (chủ tịch) và hình dấu tròn “UBND phường 

H, Q. S T.P Đà Nẵng”  trên các giấy tờ, tài liệu gồm: 
 

+ “Giấy chuyển nhượng đất ở và nhà ở” giữa bà Lê Thị T , Nguyễn Văn L, 

Huỳnh Thị N  với vợ chồng bà Lê Thị Hòa B và ông Lê Văn T, ghi ngày 15/12/2003, 

xác nhận của UBND phường H ký ngày 20/12/2003. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Lê Văn B, ghi ngày 

02/01/2003, xác nhận của UBND P.H ký ngày 26/02/2003. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Huỳnh Văn T + Lê Thị 

U, ghi ngày 08/10/2003, xác nhận của UBND phường H ký ngày 12/10/2003 và 

“Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) đứng tên Lê Thị U, ghi ngày 

09/9/2003, xác nhận của UBND phường H ký ngày 10/9/2003. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Hoàng Thị Trương H 

ghi ngày 03/4/2003, xác nhận của UBND phường H ký ngày 28/4/2003. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Nguyễn Văn Đ, ghi 

ngày 02/3/2003, xác nhận của UBND P.H ký ngày 05/03/2003. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” ghi ngày 07/11/2003, xác nhận 

của UBND phường H cùng ngày (07/11/2003) và “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để 

đăng ký hộ khẩu) ghi ngày 02/12/2003, xác nhận của UBND phường H ngày 

02/12/2003, đứng tên Hồ Thị S. 
 

+ “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất” viết bằng chữ viết tay đứng tên Huỳnh Thị 

H, ghi ngày 10/3/2003, xác nhận của UBND phường H cùng ngày (10/03/2003). 
 

+ “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) đứng tên Lê Đình H, 

ghi ngày 08/8/2003, xác nhận của UNBD phường H ký ngày 10/8/2003. 

Đều được in ra. 
 

- Theo Kết luận giám định số 421 ngày 24/7/2017 thì: chữ ký mang tên Ngô 

Thanh X và hình dấu tròn có nội dung “U.B.N.D PHƯỜNG H Q.S TP ĐÀ NẴNG”  

trên “Đơn  xác nhận nguồn gốc đất , nhà ở” đứng tên Nguyễn Thị H, ghi ngày 

16/6/2003, xác nhận của UBND phường H ký cùng ngày) với chữ ký đứng tên Ngô 

Thanh X và hình dấu tròn có nội dung “U.B.N.D PHƯỜNG H Q.S TP ĐÀ NẴNG” trên các 

mẫu tài liệu so sánh không do cùng một người ký ra và không do cùng một con 

dấu đóng ra. 
 

Về đối tượng Q: Theo Phạm Thị Ngọc Lkhai, L quen biết Q khi làm dịch vụ 

mua bán bất động sản tại khu vực phường X và quận C. Q giới thiệu với L có thể làm 
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được thủ tục ký xác nhận giấy tờ đất đai. Do đó, sau khi nhận hồ sơ của P, L đã liên lạc 

với Q qua  điện thoại (không nhớ số điện thoại liên lạc) và gặp Q tại đường A/B quận 

H - Đà Nẵng nhờ Q làm giúp; khoảng 01 tuần sau Q làm xong và giao hồ sơ lại cho L, 

để L đưa lại cho P giao lại cho những người nói trên. Cơ quan điều tra đã xác minh đối 

tượng tên Q theo lời khai của L nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch. 
 

Với nội dung trên, tại bản án sơ thẩm số 28/2017/HSST ngày 19/9/2017 của Tòa 

án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã quyết định:  
 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

53 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. 
 

Xử phạt : Phạm Thị Ngọc L 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài 

liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án. 
 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

53 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. 
 

Xử phạt : Phạm Thị P 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu 

của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt giam thi hành án. 
 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

53 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội. 
 

Xử phạt: Nguyễn Văn L 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Làm giả con dấu, 

tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt giam, ngày 

10/5/2017. 
 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo 

Trần Thị Kim D, Huỳnh Bá T, Nguyễn Chí P1, Ngô Ngọc T1, Lê Thị H2, Trần Thái 

D2 nhưng các bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị. Tuyên về xử lý vật 

chứng, biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo. 
 

 

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 02/10/2017 bị cáo Phạm Thị Ngọc L có đơn kháng cáo 

với nội dung: Đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo 

và xem xét lại số tiền mà cấp sơ thẩm xử buộc bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính 

147.800.000 đồng. Sau đó bị cáo Phạm Thị Ngọc L tiếp tục có đơn kháng cáo bổ sung, 

đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà cấp sơ thẩm 

chưa áp dụng đối với bị cáo gồm: tình tiết “Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ 

quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm” theo quy định tại điểm q khoản 1 

Điều 46; tình tiết “gia đình có công cách mạng”, “là lao động chính của gia đình”, “gia 

đình có hoàn cảnh sống khó khăn” được quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS để xem 

xét cho bị cáo được hưởng án treo. 
 

Ngày 19/9/2017 bị cáo Nguyễn Văn L có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ 

thẩm xử nặng, xin được cứu xét để vụ án được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo đề nghị cho được hưởng án treo. 
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Ngày 29/9/2017, bị cáo Phạm Thị P có đơn kháng cáo với nội dung: Án sơ thẩm 

xử nặng, xin HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời xem xét 

đối với số tiền 8.500.000đ bị cáo đã nộp nhưng không được HĐXX cấp sơ thẩm xem 

xét ở điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS. 
 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát có quan điểm về việc giải quyết vụ án như 

sau: 
 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo đúng chủ thể, trong hạn luật định 

nên được xem xét. 
 

Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình 

và thừa nhận Bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự là đúng tội, chỉ xin 

xem xét được giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo. Xét thấy sau khi phạm tội 

các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hiện tại 

hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, bị cáo L có con còn nhỏ bị bệnh tim, bản 

thân bị cáo L cũng bị bệnh tim, bị cáo L bị bệnh thoát vị đĩa đệm mãn tính phải chữa 

trị thường xuyên, mặt khác mức án mà cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo cũng có phần 

nghiêm khắc. Do đó đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo bị cáo, 

giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho các bị cáo L, P, L được hưởng án treo.     

Luật sư Trần Tuấn Lợi bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Ngọc L cho rằng: Bị cáo 

không có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Việc làm giả là do 

đối tượng Q thực hiện. Ý thức của bị cáo là làm thủ tục để được cơ quan có thẩm 

quyền ký xác nhận lùi so với thời điểm thực tế, tuy nhiên hành vi này là sai. Bị cáo 

cũng đã nhận thức được lỗi lầm của mình, ăn năn hối cải. Hoàn cảnh gia đình bị cáo 

rất khó khăn, bản thân bị cáo đang bị bệnh nặng, cần phải có thời gian điều trị. Do đó 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án 

treo. 

Các Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Thị P cũng cho rằng: Bị cáo P chỉ có 

hành vi nhờ L làm thủ tục ký xác nhận, việc làm giả là do L và đối tượng Q thực hiện, 

bản thân bị cáo P hoàn toàn không biết. Tuy nhiên bị cáo P đã nhận thức được việc ký 

xác nhận lùi là sai trái. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, đã nộp số tiền thu lợi bất chính, sau khi xử sơ thẩm bị cáo đã nộp 

tiền án phí HSST. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo làm việc ở khách 

sạn nhiều lần nhặt được tiền trả lại cho người bị mất. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, 

l khoản 1 điều 51, điều 65 BLHS năm 2015, cho bị cáo được hưởng án treo.   

Tại phiên tòa hôm nay các  bị cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P, Nguyễn Văn 

L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đúng như tội danh và điều luật mà cấp sơ 

thẩm đã xét xử đối với các bị cáo, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét nhân thân, hoàn 
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cảnh gia đình cho các bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo Phạm Thị Ngọc L cũng như 

luật sư bào chữa cho bị cáo thấy rằng số tiền bị cấp sơ thẩm xử buộc nộp lại 

147.800.000 là đúng, nên đề nghị HĐXX không xem xét lại như đơn kháng cáo của 

bị cáo.  

   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1]. Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P, Nguyễn Văn L đã 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với 

lời khai của các bị cáo khác cùng các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng 

xét xử có sơ khẳng định:  
 

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2011, một số người dân trên địa 

bàn phường H, quận S, mặc dù khi mua bán đất sau thời điểm năm 2004, nhưng 

muốn  được hưởng lợi từ chích sách giải tỏa đền bù của Nhà nước hoặc để được đăng 

ký hộ khẩu nên họ đã liên hệ các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Thị Kim D, Huỳnh Bá 

T, Nguyễn Chí P1, Ngô Ngọc T1, Lê Thị H2, Trần Thái D2 đưa hồ sơ và tiền nhờ 

Phạm Thị P làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xác nhận ký lùi trước năm 

2004. P đưa hồ sơ và tiền cho Phạm Thị Ngọc L, L nhận tiền rồi đưa cho đối tượng 

Q. Q in giả chữ ký của ông Ngô Thanh X và con dấu của UBND phường H trên các 

giấy tờ cần xác nhận rồi đưa lại cho L. Với phương thức như trên, Phạm Thị Ngọc L, 

Phạm Thị P thông qua đối tượng tên Q đã 09 lần làm in giả chữ ký của ông Ngô 

Thanh X và con dấu của UBND phường H trên các tài liệu gồm: 
 

 

“Giấy chuyển nhượng đất ở và nhà ở” giữa bà Lê Thị T  Nguyễn Văn L, Huỳnh 

Thị N với vợ chồng bà Lê Thị Hòa B và ông Lê Văn T;  
 

“Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Lê Văn B 
 

 “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Huỳnh Văn T + Lê Thị 

U và “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) đứng tên Lê Thị U. 
 

“Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Hoàng Thị Trương H. 
 

“Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” đứng tên Nguyễn Văn Đ. 
 

“Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và nhà ở” và “Đơn xin xác nhận nhà ở” 

(dùng để đăng ký hộ khẩu) đứng tên Hồ Thị S. 
 

 “Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất” viết bằng chữ viết tay đứng tên Huỳnh Thị 

H. 
 

 “Đơn xin xác nhận nhà ở” (dùng để đăng ký hộ khẩu) đứng tên Lê Đình H. 
 

   “Đơn xác nhận nguồn gốc đất, nhà ở” đứng tên Nguyễn Thị H.  
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Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ 

quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 như Bản án 

sơ thẩm số 28/2017/HSST ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn 

đã xét xử đối với bị cáo là có cơ sở, đúng tội, đúng pháp luật.  
 

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P và Nguyễn 

Văn L, Hội đồng xét xử xét thấy: mặc dù các bị cáo biết rõ nhờ làm giấy tờ để ký xác 

nhận lùi trước thời điểm năm 2004 là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích thu lợi 

bất chính nên các bị cáo vẫn thông qua đối tượng tên Q làm giả chữ ký và con dấu 

của người có thẩm quyền để ký xác nhận vào hồ sơ nhằm hưởng lợi từ chính sách 

giải tỏa đền bù của nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm 

đến trật tự quản lý hành chính nhà nước. Do đó đối với các bị cáo cần phải xử phạt 

thỏa đáng. Tuy nhiên, các bị cáo là những người phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, 

tiền sự, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. 

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội 

của mình nên đã khai báo thành khẩn; Sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo Phạm Thị Ngọc 

L có nộp lại số tiền 10 triệu đồng, bị cáo P nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ 

thẩm. Hoàn cảnh gia đình bị cáo L rất khó khăn, bị cáo đã ly hôn chồng, là lao động 

chính trong gia đình và nuôi các con còn nhỏ, gia đình bị cáo có công cách mạng, 

bản thân bị cáo cũng bị bệnh thoát vị đãi đệm mãn tính, phải điều trị uống thuốc 

thường xuyên. 

Bị cáo Nguyễn Văn L cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động 

chính trong gia đình, có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh; bị cáo Phạm Thị P đã tự 

nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 8.500.000 đồng.Vì vậy, đối với các bị 

cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P không cần thiết phải cách ly ra ngoài  xã hội mà 

giao về địa phương  giáo dục cũng thỏa đáng. Riêng bị cáo Nguyễn Văn L xử bằng 

thời gian tạm giam 07 tháng 12 ngày cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa chung, nhằm 

tạo điều kiện cho các bị cáo tiếp tục chữa bệnh cũng như lao động nuôi con cái, thể 

hiện sự nhân đạo của pháp luật. Án sơ thẩm xử các bị cáo với mức án như trên là có 

phần hơi nghiêm khắc. Do đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như 

đề nghị của các Luật sư, sửa án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho các bị 

cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P được hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn L 

xử bằng thời gian tạm giam 07 tháng 12 ngày tù. 
 

 [3]. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 355 và điểm c, e Khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. 
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Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P và Nguyễn 

Văn L, sửa án sơ thẩm. 
 

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật hình sự 1999; Nghị quyết 

41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự 2015  
 

Xử phạt : Phạm Thị Ngọc L 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về 

tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời gian thử thách là 05 

(Năm) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm hôm nay. Ngày 20/03/2018. 
 

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật hình sự 1999; Nghị quyết 

41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự 2015   
 

Xử phạt : Phạm Thị P 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Thời gian thử thách là 05 (Năm) 

năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm hôm nay. Ngày 20/03/2018. 
 

- Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật hình sự 1999; Nghị quyết 

41/2017/QH14; khoản 3 Điều 7; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51Bộ luật hình sự 

2015   
 

Xử phạt: Nguyễn Văn L 07 ( Bảy) tháng 12 (Mười hai) ngày tù về tội “Làm giả 

con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt. 
 

Giao các bị cáo Phạm Thị Ngọc L, Phạm Thị P về Ủy ban nhân dân phường Hòa 

Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách. Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 
 

2. Về án phí: Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các bị cáo 

Phạm Thị Ngọc L,  Phạm Thị P và Nguyễn Văn L không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 
 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:  
- VKSND thành phố Đà Nẵng; 
- Phòng HSNV – CA Tp Đà Nẵng; 
- CQ THAHS – CA quận Ngũ Hành Sơn; 
- VKSND quận Ngũ Hành Sơn; 
-CQCSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn; 
- Toà án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn; 
- Vụ GĐKT I – TAND tối cao; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Kỳ 
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